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TrườngTHPT Võ Nguyên Giáp

Học kỳ1

Năm học2023-2024

Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Sử 

 Chung

Toán 

 Sơn

Toán 

 Sơn

Tin 

 Phượng

2
Lý 

 Hồng

Văn 

 Gái

Toán 

 Sơn

Toán 

 Sơn

Tin 

 Phượng

3
Lý 

 Hồng

Hóa 

 Nga

Sinh 

 Lộc

Anh 

 Thúy

Lý 

 Hồng

4
Hóa 

 Nga

Anh 

 Thúy

Văn 

 Gái

Sinh 

 Lộc

5
Hóa 

 Nga

Anh 

 Thúy

Văn 

 Gái

SH 

 Hồng

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Văn 

 Phương.V

Sinh 

 Lộc

Lý 

 Tú

Hóa 

 Hoài

2
Lý 

 Tú

Văn 

 Phương.V

Sinh 

 Lộc

Lý 

 Tú

Sử 

 Chung

3
Hóa 

 Hoài

Anh 

 Ngọc

Anh 

 Ngọc

Anh 

 Ngọc

Tin 

 Phượng

4
Hóa 

 Hoài

Toán 

 Thái

Toán 

 Thái

Tin 

 Phượng

5
Văn 

 Phương.V

Toán 

 Thái

Toán 

 Thái

SH 

 Hoài

Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Sinh 

 Lộc

Toán 

 Tâm

Hóa 

 Cúc

Lý 

 Lý

2
Văn 

 Phương.V

Toán 

 Tâm

Toán 

 Tâm

Anh 

 Thúy

Sinh 

 Lộc

3
CNLy 

 Lý

Toán 

 Tâm

Sử 

 Sương

Lý 

 Lý

Hóa 

 Cúc

4
Lý 

 Lý

Văn 

 Phương.V

Anh 

 Thúy

Hóa 

 Cúc

5
CNLy 

 Lý

Văn 

 Phương.V

Anh 

 Thúy

SH 

 Cúc

Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Toán 

 Thái

Hóa 

 Phước

Anh 

 Ngọc

Hóa 

 Phước

2
Sinh 

 Lộc

Toán 

 Thái

Toán 

 Thái

Anh 

 Ngọc

Hóa 

 Phước

3
Văn 

 Phương.V

Văn 

 Phương.V

Toán 

 Thái

Lý 

 Tú

Lý 

 Tú
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4
Văn 

 Phương.V

Sinh 

 Lộc

GDKTPL 

 Bông

Lý 

 Tú

5
Sử 

 Sương

Anh 

 Ngọc

GDKTPL 

 Bông

SH 

 Tú

Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Anh 

 Nữ

Văn 

 Gái

Toán 

 Tâm

Địa 

 Tuyết

Tin 

 Thủy

2
Sinh 

 Lễ

Anh 

 Nữ

Văn 

 Gái

Toán 

 Tâm

Hóa 

 Cúc

Sinh 

 Lễ

3
Lý 

 Nhiệm

Sử 

 Sương

Toán 

 Tâm

Tin 

 Thủy

Toán 

 Tâm

Lý 

 Nhiệm

4
Hóa 

 Cúc

Toán 

 Tâm

Sử 

 Sương

Anh 

 Nữ

Văn 

 Gái

Lý 

 Nhiệm

5
CNLy 

 Nhiệm

Toán 

 Tâm

CD 

 Sương

Anh 

 Nữ

Văn 

 Gái

SH 

 Lễ

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Toán 

 Trường

Hóa 

 Hiền

Anh 

 Nữ

Lý 

 Lý

CNLy 

 Hồng

2
Lý 

 Lý

Toán 

 Trường

Văn 

 Thanh.V

Anh 

 Nữ

Văn 

 Thanh.V

Lý 

 Lý

3
Sinh 

 Lộc

Anh 

 Nữ

Địa 

 Hùng

Hóa 

 Hiền

CD 

 Sương

Văn 

 Thanh.V

4
Sinh 

 Lộc

Sử 

 Chung

Toán 

 Trường

Tin 

 Thủy

Toán 

 Trường

Văn 

 Thanh.V

5
Sử 

 Chung

Anh 

 Nữ

Toán 

 Trường

Tin 

 Thủy

Toán 

 Trường

SH 

 Lộc

Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Anh 

 Ngọc

CD 

 Chung

Tin 

 Thủy

Văn 

 Gái

Lý 

 Yến

2
Hóa 

 Hoài

Anh 

 Ngọc

Sử 

 Chung

Sinh 

 Lễ

Văn 

 Gái

Lý 

 Yến

3
Lý 

 Yến

Sử 

 Chung

Toán 

 Sơn

Anh 

 Ngọc

Toán 

 Sơn

Hóa 

 Hoài

4
Sinh 

 Lễ

Văn 

 Gái

Toán 

 Sơn

Toán 

 Sơn

Toán 

 Sơn

Tin 

 Thủy

5
CNLy 

 Hồng

Văn 

 Gái

Địa 

 Hùng

Toán 

 Sơn

Anh 

 Ngọc

SH 

 Yến

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Toán 

 Tâm

Văn 

 Thanh.V

Anh 

 Ngọc

Toán 

 Tâm

Hóa 

 Cúc

2
Sử 

 Chung

Sinh 

 Lộc

Anh 

 Ngọc

Anh 

 Ngọc

Toán 

 Tâm

CNLy 

 Hồng

3
CD 

 Chung

Sinh 

 Lộc

Văn 

 Thanh.V

Toán 

 Tâm

Tin 

 Ly

Lý 

 Yến
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4
Lý 

 Yến

Anh 

 Ngọc

Địa 

 Hùng

Toán 

 Tâm

Tin 

 Ly

Sử 

 Chung

5
Hóa 

 Cúc

Sử 

 Chung

Toán 

 Tâm

Văn 

 Thanh.V

Văn 

 Thanh.V

SH 

 Chung

Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Toán 

 Hằng

Sử 

 Sương

Văn 

 Thanh.V

Tin 

 Ly

Văn 

 Thanh.V

2
CD 

 Sương

Anh 

 Thúy

Hóa 

 Hiền

Văn 

 Thanh.V

Sử 

 Sương

Văn 

 Thanh.V

3
Sử 

 Sương

Anh 

 Thúy

Anh 

 Thúy

Toán 

 Hằng

Địa 

 Tuyết

Lý 

 Lý

4
CNLy 

 Hồng

Toán 

 Hằng

Toán 

 Hằng

Hóa 

 Hiền

Lý 

 Lý

Sinh 

 Lễ

5
Tin 

 Ly

Toán 

 Hằng

Toán 

 Hằng

Sinh 

 Lễ

Anh 

 Thúy

SH 

 Lý

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAO CO
Anh 

 Thúy

Anh 

 Thúy

Toán 

 Hằng

Anh 

 Thúy

CNLy 

 Nhiệm

2
Tin 

 Ly

Toán 

 Hằng

Anh 

 Thúy

Toán 

 Hằng

Địa 

 Tuyết

Lý 

 Nhiệm

3
Tin 

 Ly

Toán 

 Hằng

Hóa 

 Hiền

Văn 

 Thanh.V

Văn 

 Thanh.V

Toán 

 Hằng

4
Lý 

 Nhiệm

Sử 

 Sương

Văn 

 Thanh.V

Sinh 

 Lễ

Sử 

 Sương

Toán 

 Hằng

5
Sinh 

 Lễ

Sử 

 Sương

Văn 

 Thanh.V

Hóa 

 Hiền

CD 

 Sương

SH 

 Nhiệm

Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Anh 

 Mỹ

Sinh 

 Truyền

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Trường

Tin 

 Ly

2
Anh 

 Mỹ

Văn 

 Tâm.V

Lý 

 Nhiệm

Sử 

 Tín

Tin 

 Ly

3
Hóa 

 Hiền

Văn 

 Tâm.V

Lý 

 Nhiệm

Lý 

 Nhiệm

Anh 

 Mỹ

4
Hóa 

 Hiền

Toán 

 Trường

Sinh 

 Truyền

Hóa 

 Hiền

5 CHAO CO
Toán 

 Trường

Toán 

 Trường

SH 

 Hiền

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Tin 

 Ly

Lý 

 Tân.L

Sinh 

 Truyền

Hóa 

 Phước

Anh 

 Mỹ

2
Hóa 

 Phước

Toán 

 Trường

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Trường

Hóa 

 Phước

3
Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Trường

Sử 

 Tín

Toán 

 Trường

Tin 

 Ly



122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

A B C D E F G

4
Văn 

 Tâm.V

Sinh 

 Truyền

Anh 

 Mỹ

Lý 

 Tân.L

5 CHAO CO
Lý 

 Tân.L

Anh 

 Mỹ

SH 

 Tân.L

Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Hóa 

 Nga

Sinh 

 Phúc

Sử 

 Tín

Sinh 

 Phúc

Lý 

 Tân.L

2
Hóa 

 Nga

Anh 

 Mỹ

Anh 

 Mỹ

Toán 

 Thái

Anh 

 Mỹ

3
CNLy 

 Tân.L

Lý 

 Tân.L

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Thái

CNLy 

 Tân.L

4
Lý 

 Tân.L

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Thái

Hóa 

 Nga

5 CHAO CO
Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Thái

SH 

 Nga

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Trung

Sử 

 Nhân

Anh 

 Mỹ

Hóa 

 Phước

2
Sinh 

 Phúc

Toán 

 Trung

Lý 

 Yến

Anh 

 Mỹ

CNLy 

 Tân.L

3
Toán 

 Trung

Anh 

 Mỹ

Lý 

 Yến

Lý 

 Yến

Hóa 

 Phước

4
Hóa 

 Phước

CNLy 

 Tân.L

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Trung

5 CHAO CO
Sinh 

 Phúc

Văn 

 Tâm.V

SH 

 Phước

Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
GDKTPL 

 Nhân

Anh 

 Nữ

Anh 

 Nữ

Anh 

 Nữ

Sử 

 Nhân

2
Tin 

 Phượng

Văn 

 Phương.V

Văn 

 Phương.V

Văn 

 Phương.V

GDKTPL 

 Nhân

3
Tin 

 Phượng

Toán 

 Lựu

Toán 

 Lựu

Toán 

 Lựu

Địa 

 Hùng

4
Sử 

 Nhân

Toán 

 Lựu

Địa 

 Hùng

CNSINH 

 Truyền

5 CHAO CO
CNSINH 

 Truyền

Địa 

 Hùng

SH 

 Truyền

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
GDKTPL 

 Tín

Văn 

 Phương.V

Toán 

 Lựu

Địa 

 Hùng

Địa 

 Hùng

2
GDKTPL 

 Tín

Sử 

 Nhân

Toán 

 Lựu

Toán 

 Lựu

Địa 

 Hùng

3
Sử 

 Nhân

Anh 

 Nữ

CNSINH 

 Truyền

Anh 

 Nữ

CNSINH 

 Truyền



162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

A B C D E F G

4
Tin 

 Phượng

Anh 

 Nữ

Văn 

 Phương.V

Tin 

 Phượng

5 CHAO CO
Toán 

 Lựu

Văn 

 Phương.V

SH 

 Phượng

Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Toán 

 Hằng

Sử 

 Nhân

Văn 

 Phương.V

Văn 

 Phương.V

CNSINH 

 Truyền

2
Toán 

 Hằng

Sinh 

 Truyền

Anh 

 Nữ

Địa 

 Hùng

Toán 

 Hằng

3
Sinh 

 Truyền

Văn 

 Phương.V

Anh 

 Nữ

Địa 

 Hùng

Toán 

 Hằng

4
CNSINH 

 Truyền

GDKTPL 

 Tín

GDKTPL 

 Tín

Địa 

 Hùng

5 CHAO CO
Anh 

 Nữ

Sử 

 Nhân

SH 

 Hằng

Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
CNSINH 

 Phúc

Văn 

 Tâm.V

Toán 

 Sơn

Địa 

 Tuyết

Địa 

 Tuyết

2
GDKTPL 

 Nhân

Anh 

 Ngọc

Toán 

 Sơn

Anh 

 Ngọc

Văn 

 Tâm.V

3
Sử 

 Tín

CNSINH 

 Phúc

Địa 

 Tuyết

Anh 

 Ngọc

Văn 

 Tâm.V

4
Tin 

 Thủy

Toán 

 Sơn

GDKTPL 

 Nhân

Tin 

 Thủy

5 CHAO CO
Toán 

 Sơn

Sử 

 Tín

SH 

 Thủy

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Toán 

 Trung

Anh 

 Mỹ

Anh 

 Mỹ

Sử 

 Tín

Toán 

 Trung

2
Toán 

 Trung

Văn 

 Gái

Sử 

 Tín

CNSINH 

 Phúc

Toán 

 Trung

3
Tin 

 Thủy

Văn 

 Gái

GDKTPL 

 Nhân

Anh 

 Mỹ

Tin 

 Thủy

4
Văn 

 Gái

CNSINH 

 Phúc

Địa 

 Tuyết

Địa 

 Tuyết

5 CHAO CO
GDKTPL 

 Nhân

Địa 

 Tuyết

SH 

 Trung

Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 18/09/2023

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
Văn 

 Gái

Toán 

 Lựu

Địa 

 Tuyết

Toán 

 Lựu

CNSINH 

 Phúc

2
Văn 

 Gái

Sử 

 Tín

GDKTPL 

 Nhân

Địa 

 Tuyết

CNSINH 

 Phúc

3
Anh 

 Mỹ

GDKTPL 

 Nhân

Anh 

 Mỹ

Sử 

 Tín

Địa 

 Tuyết
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4
Sinh 

 Phúc

Anh 

 Mỹ

Toán 

 Lựu

Sinh 

 Phúc

5 CHAO CO
Văn 

 Gái

Toán 

 Lựu

SH 

 Phúc


